
A. HƠP̣ ĐỒNG DÂN SỰ 

I. LÝ LUÂṆ CHUNG VỀ HƠP̣ ĐỒNG DÂN SỰ 

1. Khái niêṃ 

Để tồn taị và phát triển, mỗi cá nhân cũng như moị tổ chức phải tham gia nhiều mối 

quan hê ̣xa ̃hôị khác nhau. Trong đó, viêc̣ các bên thiết lâp̣ với nhau những quan hê,̣ để qua 

đó chuyển giao cho nhau các lơị ích vâṭ chất nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoaṭ, tiêu dùng, 

đóng môṭ vai trò quan troṇg, là môṭ tất y61u đối với moị đời sống xa ̃hôị. Tuy nhiên, viêc̣ 

chuyển giao các lơị ích vâṭ chất đó không phải tư ̣nhiên hình thành bởi tài sản (vốn là hiêṇ 

thân của các lơị ích vâṭ chất) không thể tư ̣tìm đến nhau để thiết lâp̣ các quan hê.̣ Các quan 

hê ̣tài sản chỉ đươc̣ hình thành từ những hành vi có ý chí của các chủ thể. Mác nói rằng: 

“Tư ̣chúng, hàng hoá không thể đi đến thi ̣trường và trao đổi với nhau đươc̣. Muốn  cho 

những vâṭ đó trao đổi với nhau, thì những người giữ chúng phải đối xử với nhau như những 

người mà ý chí nằm trong các vâṭ đó” 1 

 Măṭ khác, nếu chỉ có môṭ bên thể hiêṇ ý chí của mình mà không đươc̣ bên kia chấp 

nhâṇ cũng không thể hình thành môṭ quan hê ̣để qua đó thưc̣ hiêṇ viêc̣ chuyển giao tài sản 

hoăc̣ làm môṭ công viêc̣ đối với nhau đươc̣. Do đó, chỉ khi nào có sư ̣thể hiêṇ và thống nhất 

ý chí giữa các bên, thì quan hê ̣trao đổi lơị ích vâṭ chất mới đươc̣ hình thành. Quan hê ̣đó 

đươc̣ goị là hơp̣ đồng dân sư.̣ Như vâỵ, cơ sở đầu tiên để hình thành môṭ hơp̣ đồng dân sư ̣

là viêc̣ thoả thuâṇ bằng ý chí tư ̣nguyêṇ của các bên. Tuy nhiên, hơp̣ đồng đó chỉ có hiêụ 

lưc̣ pháp luâṭ (chỉ đươc̣ pháp luâṭ công nhâṇ và bảo vê)̣ khi ý chí của các bên phù hơp̣ với 

ý chí của Nhà nước. Các bên đươc̣ tư ̣do thoả thuâṇ để thiết lâp̣ hơp̣ đồng, nhưng sư ̣“tư ̣

do” ấy phải đươc̣ đăṭ trong giới haṇ bởi lơị ích của người khác, lơị ích chung của xa ̃hôị và 

trâṭ tư ̣công côṇg. Nếu để các bên tư ̣do vô haṇ, thì hơp̣ đồng dân sư ̣se ̃trở thành phương 

tiêṇ để kẻ giàu bóc lôṭ người nghèo và se ̃là nguy cơ đối với lơị ích chung của xa ̃hôị. Vì 

vâỵ, phải đi xa hơn nữa trong vấn đề tăng cường sư ̣can thiêp̣ của Nhà nước vào các “quan 

hê ̣pháp luâṭ tư”̣, các viêc̣ dân sư.̣.. không đươc̣ bỏ qua môṭ khả năng tối thiểu nào để mở 

rôṇg sư ̣can thiêp̣ của Nhà nước vào những quan hê ̣dân luâṭ.(1) 

Khi ý chí của các bên trong hơp̣ đồng phù hơp̣ với ý chí của Nhà nước, thì hơp̣ đồng dân 

sư ̣có hiêụ lưc̣ như pháp luâṭ đối với các bên giao kết. Nghiã là, từ lúc đó, các bên đa ̃tư ̣

nhâṇ về mình những nghiã vu ̣pháp lý nhất điṇh. Sư ̣“can thiêp̣” của Nhà nước không 

những là viêc̣ bắt buôc̣ các bên phải giao kết hơp̣ đồng phù hơp̣ với lơị ích chung và đaọ 

đưc̣ xa ̃hôị mà còn buôc̣ các bên phải thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng đúng với những cam kết mà ho ̣

đa ̃thoả thuâṇ. Theo nôị dung đa ̃cam kết, dưới sư ̣hỗ trơ ̣của phá luâṭ, các bên phải thưc̣ 

hiêṇ đối với nhau các quyền và nghiã vu ̣dân sư.̣ 

Khái niêṃ về hơp̣ đồng dân sư ̣cần phải đươc̣ xem xét ở nhiều phương diêṇ khác nhau. 

Theo phương diêṇ khách quan, thì hơp̣ đồng dân sư ̣là do các quy phaṃ pháp luâṭ của Nhà 

nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hê ̣xa ̃hôị phát sinh trong quá trình dic̣h chuyển 

các lơị ích vâṭ chất giữa các chủ thể với nhau. 

Theo phương diêṇ chủ quan, hơp̣đồng dân sư ̣là môṭ giao dic̣h dân sư ̣mà trong đó các 

bên tư ̣trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sư ̣thoả thuâṇ để cùng nhau làm phát sinh các 

quyền và nghiã vu ̣ dân sư ̣nhất điṇh. Theo phương diêṇ này, hơp̣ đồng dân sư ̣vừa đươc̣ 

                                              
1 Các Mác: “Tư bản”, quyển 1 tâp̣ I, Nxb. Sư ̣thâṭ, Hà Nôị 1973, Tr. 163 
(1) V.I. Lenin toàn tâp̣, Nxb, Sư ̣thâṭ 1989, tâp̣ 36, Tr. 577. 



xem xét ở daṇg cu ̣thể vừa đươc̣ xem xét ở daṇg khái quát. Nếu điṇh nghiã dưới daṇg cu ̣

thể, thì “hơp̣ đồng dân sư ̣là sư ̣thoả thuâṇ giữa các bên về viêc̣ xác lâp̣, thay đổi hay chấm 

dứt các quyền và nghiã vu ̣của các bên trong mua bán, thuê, vay, mươṇ, tăṇg, cho tài sản, 

làm môṭ viêc̣ hoăc̣ không làm môṭ viêc̣, dic̣h vu ̣hoăc̣ các thoả thuâṇ khác mà trong đó môṭ 

hoăc̣ các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoaṭ, tiêu dùng” (Điều 1 Pháp lêṇh hơp̣ đồng 

dân sư)̣. Sư ̣liêṭ kê cu ̣thể bao giờ cũng rơi vào tình traṇg không đầy đủ để quy điṇh của 

pháp luâṭ có thể bao trùm đươc̣ toàn bô ̣các hơp̣ đồng dân sư ̣xảy ra trong thưc̣ tế, BLDS 

điṇh nghiã nó ở daṇg khái quát hơn: “Hơp̣ đồng dân sư ̣là sư ̣thoả thuâṇ giữa các bên về 

viêc̣ xác lâp̣, thay đổi và chấm dứt các quyền và nghiã vu ̣dân sư”̣ (điều 388 BLDS). Như 

vâỵ, hơp̣ đồng dân sư ̣không chỉ là sư ̣thoả thuâṇ để môṭ bên chuyển giao tài sản, thưc̣ hiêṇ 

môṭ công viêc̣ cho bên kia mà có thể còn là sư ̣thoả thuâṇ để thay đổi hay chấm dứt các 

nghiã vu ̣đó. Hơp̣ đồng dân sư ̣(nghiã chủ quan) và pháp luâṭ về hơp̣ đồng dân sư ̣(nghiã 

khách quan)  là hai khái niêṃ không đồng nhất với nhau. Hơp̣ đồng dân sư ̣theo nghiã chủ 

quan là môṭ quan hê ̣xã hôị đươc̣ hình thành từ sư ̣thoả thuâṇ của các bên để thoả mañ nhu 

cầu trao đổi trong giao lưu dân sư.̣ Còn pháp luâṭ về hơp̣ đồng dân sư ̣là sư ̣thừa nhâṇ, là 

yêu cầu của Nhà nước đối với các giao lưu dân sư ̣đó. Các bô ̣cổ luâṭ đa ̃từng tồn taị ở Viêṭ 

Nam (như Bô ̣luâṭ Hồng Đức, Bô ̣luâṭ Gia Long) không có quy điṇh riêng về hơp̣ đồng. 

Nghiã là, trong các thời kỳ đó, ở Viêṭ Nam chưa có “luâṭ riêng” về hơp̣ đồng dân sư,̣ măc̣ 

dù trong thưc̣ tế hình thành rất nhiều quan hê ̣hơp̣ đồng giữa các chủ thể với nhau. Các quy 

điṇh của hơp̣ đồng không nhiều chủ yếu quy điṇh về mua bán cho vay, ngoài ra, các nguyên 

tắc chung về giao kế thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng đươc̣ quy điṇh xen ke ̃trong các quy điṇh hình sư.̣ 

Hành vi vi phaṃ hơp̣ đồng là hành vi vi phaṃ pháp luâṭ, cho nên người vi phaṃ phải chiụ 

trách nhiêṃ hình sư.̣ 

Ngoài ra, cần phải nói thêm rằng, xét về nôị dung kinh tế se ̃khó phân biêṭ giữa môṭ hơp̣ 

đồng dân sư ̣với môṭ hơp̣ đồng kinh tế nếu nôị dung của chúng đều là sư ̣mua bán và trao 

đổi các lơị ích vâṭ chất. 

Ở nước ta hiêṇ nay, cùng với sư ̣phát triển chung của xa ̃hôị, các thành phần kinh tế ngày 

môṭ đa daṇg và phong phú làm cho các quan hê ̣kinh tế cũng thay đổi theo. Hơp̣ đồng kinh 

tế trở thành phương tiêṇ phuc̣ vu ̣cho muc̣ đích kinh doanh trên nguyên tắc các chủ thể tư ̣

nguyêṇ, bình đẳng với nhau càng làm mờ nhaṭ ranh giới giữa nó với hơp̣ đồng dân sư.̣ Có 

những quy điṇh của pháp luâṭ là cơ sở pháp lý để áp duṇg cho cả hai hơp̣ đồng này măṭ dù 

chúng thuôc̣ đối tươṇg điều chỉnh của hai ngành luâṭ khác nhau. 

Tuy nhiên, yêu cầu của quá trình tiến hành tố tuṇg trong viêc̣ giải quyết các tranh chấp 

từ hơp̣ đồng, đòi hỏ cần phải có sư ̣phân biêṭ rac̣h ròi giữa môṭ hơp̣ đồng kinh tế với môṭ 

hơp̣ đồng dân sư.̣ Có thể nói rằng hơp̣ đồng kinh tế với hơp̣ đồng dân sư ̣như môṭ căp̣ song 

sinh. Vì vâỵ, trong thưc̣ tế có rất nhiều hơp̣ đồng không thể phân biêṭ đươc̣ là hơp̣ đồng 

kinh tế với hơp̣ đồng dân sư.̣ Để có thể phân biêṭ đươc̣ hai loaị hơp̣ đồng này phải xác điṇh 

đươc̣ cu ̣thể muc̣ đích của từng loaị hơp̣ đồng. Nếu các bên chủ thể (hoăc̣ ít nhất có môṭ 

bên) tham gia hơp̣ đồng với muc̣ đích thoả mañ nhu cầu sinh hoaṭ tiêu dùng, thì hơp̣ đồng 

đó đươc̣ xác điṇh là hơp̣ đồng dân sư.̣ Vì vâỵ, chỉ đươc̣ coi là hơp̣ đồng kinh tế khi các bên 

chủ thể tham gia đều nhằm muc̣ đích kinh doanh. Tuy nhiên, muc̣ đích tham gia cũng chỉ 

là môṭ cơ sở mang tính tương đối trong viêc̣ phân biêṭ giữa hai loaị hơp̣ đồng vì rằng có 

những hơp̣ đồng cả hai bên đều mang muc̣ đích kinh doanh nhưng không thể coi đó là hơp̣ 

đồng kinh tế đươc̣ nếu có môṭ bên chủ thể là cá nhân không có đăng ký kinh doanh. 



2. Hiǹh thức và thời điểm có hiêụ lưc̣ của hơp̣ đồng dân sư ̣

a. Hình thức của hơp̣ đồng dân sư ̣

Những điều khoản mà các bên đa ̃cam kết thoả thuâṇ phải đươc̣ thể hiêṇ ra bên ngoài 

bằng môṭ hình thức nhất điṇh. Hay nói cách khác, hình thức của hơp̣ đồng là phương tiêṇ 

để ghi nhâṇ nôị dung mà các chủ thể đa ̃xác điṇh. Tuỳ thuôc̣ vào nôị dung, tính chất của 

từng hơp̣ đồng cũng như tuỳ thuôc̣ vào đô ̣tin tưởng lâñ nhau mà các bên có thể lưạ choṇ 

môṭ hình thức nhất điṇh trong viêc̣ giao kết hơp̣ đồng cho phù hơp̣ với từng trường hơp̣ cu ̣

thể. Taị điều 401 BLDS đa ̃quy điṇh: 

“1. Hơp̣ đồng dân sư ̣có thể đươc̣ giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoăc̣ bằng hành 

vi cu ̣thể, khi pháp luâṭ không quy điṇh đối với văn bản có công chứng hoăc̣ chứng thưc̣ 

phải đăng ký hoăc̣ phải xin phép thì phải tuân theo các quy điṇh đó. 

2. Trường hơp̣ pháp luâṭ có quy điṇh hơp̣ đồng phải đươc̣ thể hiêṇ bằng văn bản có công 

chứng hoăc̣ chứng thưc̣, phải đăng ký hoăc̣ phải xin phép thì phải tuân theo các quy điṇh 

đó. 

Hơp̣ đồng không bi ̣vô hiêụ trong trường hơp̣ có vi phaṃ về hình thức, trừ trường hợp 

pháp luâṭ có quy điṇh khác. 

Như vâỵ, hình thức của hơp̣ đồng dân sư ̣tương đối đa daṇg taọ điều kiêṇ cho các chủ 

thể ký kết thuâṇ tiêṇ. Đối với những hơp̣ đồng dân sư ̣mà pháp luâṭ đã quy điṇh buôc̣ phải 

giao kế theo môṭ hình thức nhất điṇh, thì các bên phải tuân theo hình thức đó. Ngoài ra, đối 

với những hơp̣ đồng khác, các bên có thể choṇ môṭ trong những hình thức sau đây để giao 

kết: 

- Hình thức miêṇg (bằng lời nói): 

Thông qua hình thức này, các bên giao kết hơp̣ đồng chỉ cần thoả thuâṇ miêṇg với nhau 

về nôị dung cơ bản của hơp̣ đồng hoăc̣ măc̣ nhiên thưc̣ hiêṇ những hành vi nhất điṇh đối 

với nhau. Hình thức này thường đươc̣ áp duṇg trong những trường hơp̣ các bên đa ̃có đô ̣

tin tưởng lẫn nhau (baṇ bè cho nhau vay tiền) hoăc̣ đối với những hơp̣ đồng mà ngay sau 

khi giao kết se ̃đươc̣ thưc̣ hiêṇ và chấm dứt. 

- Hình thức viết (bằng văn bản): 

Nhằm nâng cao đô ̣xác thưc̣ về những nôị dung đa ̃cam kết, các bên có thể ghi nhâṇ nôị 

dung giao kết hơp̣ đồng bằng môṭ văn bản. Trong văn bản đó, các bên phải ghi đầy đủ 

những nôị dung cơ bản của hơp̣ đồng và cùng ký tên xác nhâṇ vào văn bản. Khi co tranh 

chấp, hơp̣ đồng đươc̣ giao kết bằng hình thức văn bản taọ ra chứng cứ pháp lý chắc chắn 

hơn so với hình thức miêṇg. Căn cứ vào văn bản của hơp̣ đồng, các bên dê ̃dàng thưc̣ hiêṇ 

quyền yêu cầu của mình đối với bên kia. Vì vâỵ, đối với những hơp̣ đồng mà viêc̣ thưc̣ 

hiêṇ không cùng lúc với viêc̣ giao kết, thì các bên thường choṇ hình thức này. Thông 

thường, hơp̣ đồng đươc̣ lâp̣ thành nhiều bản và mỗi bên giữa môṭ bản, coi như đa ̃có trong 

tay môṭ bằng chứng, chứng minh quyền dân sư ̣của mình. 

- Hình thức có chứng nhâṇ, chứng thưc̣: 

Đối với những hơp̣ đồng có tính chất phức tap̣, dê ̃xảy ra tranh chấp và đối tươṇg của nó 

là những tài sản mà Nhà nước cần phải quản lý, kiểm soát khi chúng đươc̣ dic̣h chuyển từ 

chủ thể này sang chủ thể khác, thì các bên phải lâp̣ thành văn bản có chứng nhâṇ của Công 

chứng nhà nước, chứng thưc̣ của UBND cấp có thẩm quyền. Hơp̣ đồng đươc̣ lâp̣ ra theo 



hình thức này có giá tri ̣chứng cứ cao nhất. Vì vâỵ, đối với những hơp̣ đồng mà pháp luâṭ 

không yêu cầu phải lâp̣ theo hình thức này nhưng để quyền lơị của mình đươc̣ bảo đảm, 

các bên vâñ có thể choṇ hình thức này để giao kết hơp̣ đồng. 

b. Thời điểm có hiêụ lưc̣ của hơp̣ đồng dân sư ̣

Khi hơp̣ đồng đã có hiêụ lưc̣, các bên phải thưc̣ hiêṇ các nghiã vu ̣dân sư ̣đã đươc̣ xác 

điṇh từ hơp̣ đồng đó. Trên cơ sở của hình thức đa ̃giao kết mà hiêụ lưc̣ của hơp̣ đồng đươc̣ 

xác điṇh theo từng thời điểm khác nhau. Về nguyên tắc, hơp̣ đồng có hiêụ lưc̣ từ thời điểm 

giao kết. Tuy nhiên, thời điểm có hiêụ lưc̣ của hơp̣ đồng dân sư ̣còn đươc̣ xác điṇh theo sư ̣

thoả thuâṇ của các bên hoăc̣ theo quy điṇh của pháp luâṭ. Vì vâỵ, hơp̣ đồng dân sư ̣đươc̣ 

coi là có hiêụ lưc̣ vào môṭ trong các thời điểm sau đây: 

- Hơp̣ đồng miêṇg có hiêụ lưc̣ taị thời điểm các bên đa ̃trưc̣ tiếp thoả thuâṇ với nhau 

về những nôị dung chủ yếu của hơp̣ đồng. 

- Hơp̣ đồng bằng văn bản thường có hiêụ lưc̣ taị thời điểm các bên sau cùng ký vào 

văn bản hơp̣ đồng. 

- Hơp̣ đồng bằng văn bản có chứng nhâṇ, chứng thưc̣, đăng ký hoăc̣ xin phép có hiêụ 

lưc̣ taị thời điểm văn bản hơp̣ đồng đươc̣ chứng nhâṇ, chứng thưc̣, đăng ký hoăc̣ cho phép. 

- Ngoài ra, hơp̣ đồng còn có thể có hiêụ lưc̣ sau các thời điểm nói trên nêu các bên đã 

tư ̣thoả thuâṇ để xác điṇh hoăc̣ trong trường hơp̣ mà pháp luâṭ đã quy điṇh cu ̣thể. Ví du:̣ 

Hơp̣ đồng tăṇg cho bất đôṇg sản có hiêụ lưc̣ taị thời điểm bên đươc̣ tăṇg cho nhâṇ tài sản 

(điều 466 BLDS). 

3. Nôị dung của hơp̣ đồng dân sư ̣

Nôị dung của hơp̣ đồng dân sư ̣là tổng hơp̣ các điều khoản mà các chủ thể tham gia giao 

kết hơp̣ đồng đa ̃thoả thuâṇ. Các điều khoản đó xác điṇh những quyền và nghiã vu ̣dân sư ̣

cu ̣thể của các bên trong hơp̣ đồng. 

Taị điều 402 BLDS quy điṇh: 

Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây: 

1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được 

làm; 

2. Số lượng, chất lượng; 

3. Giá, phương thức thanh toán; 

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; 

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

7. Phạt vi phạm hợp đồng; 

8. Các nội dung khác. 

Trong tất cả các điều khoản nói trên, có những điều khoản mà ở hợp đồng nay các bên 

không cần thoả thuận nhưng ở hợp đồng khác, các bên lại buộc phải thoả thuận, thì hợp 

đồng mới được coi là giao kết. Mặt khác, ngoài những nội dung cụ thể này, các bên còn có 

thể thoả thuận để xác định với nhau thêm một số nội dung khác. Vì vậy, có thể phân chia 

các điều khoản trong nội dung của hợp đồng thành ba loại sau : 



a. Điều khoản cơ bản 

Các điều khoản cơ bản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đó là những điều khoản 

không thể thiếu được đối với tựng loại hợp đồng. Nếu không thoả thuận được những điều 

khoản đó, thì hợp đồng không thể giao kết được. Điều khoản cơ bản có thể do tính chất của 

từng hơp̣ đồng quyết điṇh do pháp luâṭ quy điṇh. Tuỳ theo từng loaị hơp̣ đồng mà điều 

khoản cơ bản có thể là đối tươṇg, giá cả, điạ điểm… có những điều khoản đương nhiên là 

điều khoản cơ bản, vì không thoả thuâṇ tới nó se ̃không thể hình thành hơp̣ đồng. Chẳng 

haṇ, điều khoản về đối tươṇg luôn là điều khoản cơ bản trong hơp̣ đồng mua bán tài sản. 

Ngoài ra, có những điều khoản mà vốn di ̃không phải là điều khoản cơ bản nhưng các bên 

thấy cần phải thỏa thuâṇ đươc̣ điều khoản đó mới giao kết hơp̣ đồng, thì những điều khoản 

này cũng là điều khoản cơ bản của hơp̣ đồng se ̃giao kết. 

b. Điều khoản thông thường 

Là những điều khoản đươc̣ pháp luâṭ quy điṇh trước. Nếu khi giao kết hơp̣ đồng, các 

bên không thỏa thuâṇ những điều khoản này, thì vẫn coi như hai bên đa ̃măc̣ nhiên thỏa 

thuâṇ và đươc̣ thưc̣ hiêṇ như pháp luâṭ đa ̃quy điṇh. Khác với điều khoản cơ bản, các điều 

khoản thông thường không làm ảnh hưởng tới quá trình giao kết hơp̣ đồng. Để giảm bớt 

những công viêc̣ không cần thiết trong giao kết hơp̣ đồng, các bên có thể không cần thoả 

thuâṇ và không cần ghi vào văn bản hơp̣ đồng những điều khoản mà pháp luâṭ đa ̃quy điṇh 

nhưng các bên vâñ phải thưc̣ hiêṇ những điều khoản đó. Vì vâỵ, nếu có tranh chấp về những 

nôị dung này, thì quy điṇh của pháp luâṭ se ̃là căn cứ để xác điṇh quyền và nghiã vu ̣của 

các bên trong hơp̣ đồng. Ví du:̣ Điạ điểm giao tài sản (đối với hơp̣ đồng mua bán mua bán) 

là taị nơi cư trú của người mua nếu người mua đa ̃trả tiền và trong hơp̣ đồng các bên không 

thoả thuâṇ về điạ điểm giao tài sản.  

c. Điều khoản tuỳ nghi 

Ngoài những điều khoản phải thoả thuâṇ vì tính chất của hơp̣ đồng và những điều khoản 

mà pháp luâṭ đa ̃quy điṇh trước, khi giao kết hơp̣ đồng các bên còn có thể thoả thuâṇ để 

xác điṇh thêm môṭ số điều khoản khác nhằm làm cho nôị dung của hơp̣ đồng đươc̣ cu ̣thể 

hoăc̣ taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho các bên trong quá trình thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng. Các điều 

khoản này đươc̣ goị là điều khoản tuỳ nghi. 

Điều khoản tuỳ nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hơp̣ đồng tư ̣ý 

lưạ choṇ và thoả thuâṇ với nhau để xác điṇh quyền và nghiã vu ̣dân sư ̣của các bên. Thông 

qua điều khoản tuỳ nghi, bên có nghiã vu ̣đươc̣ phép lưạ choṇ môṭ trong những cách thức 

nhất điṇh để thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng, sao cho thuâṇ lơị mà vâñ bảo đảm đươc̣ quyền yêu cầu 

của bên kia. 

- Như vâỵ, môṭ điều khoản trong nôị dung của hơp̣ đồng có thể là điều khoản cơ bản, có 

thể là điều khoản thông thường nhưng cũng có thể là điều khoản tuỳ nghi. Chẳng haṇ, điạ 

điểm giao vâṭ trong hơp̣ đồng mua bán tài sản se ̃là điều khoản cơ bản, nếu khi giao kết, 

các bên đa ̃thoả thuâṇ cu ̣thể về nơi giao vâṭ. Ngươc̣ laị, nó se ̃là điều khoản thông thường 

nếu các bên không thoả thuâṇ mà măc̣ nhiên thừa nhâṇ và thưc̣ hiêṇ những quy điṇh của 

pháp luâṭ. Măṭ khác, điạ điểm trong hơp̣ đồng mua bán se ̃là điều khoản tuỳ nghi nếu các 

bên đã thoả thuâṇ cho phép bên có nghiã vu ̣đươc̣ lưạ choṇ môṭ trong nhiều nơi để thưc̣ 

hiêṇ nghiã vu ̣giao vâṭ. 



Dưạ vào tính chất của các điều khoản tuỳ nghi, người ta còn có thể phân chúng thành 

hai loaị khác nhau : tuỳ nghi ngoài pháp luâṭ và tuỳ nghi khác pháp luâṭ. 

4. Phân loaị hơp̣ đồng dân sư ̣

Hơp̣ đồng dân sư ̣là “bản giao kèo” để ghi nhâṇ những quyền và nghiã vu ̣dân sư ̣giữa 

các bên. Trong sư ̣đa daṇg của các hơp̣ đồng dân sư,̣ có thể dưạ vào những dấu hiêụ đăc̣ 

trưng để phân chúng thành từng nhóm khác nhau. 

Trong BLDS, điều 406 có điṇh nghiã môṭ số hơp̣ đồng cơ bản. Tuy nhiên, trong thưc̣ 

tiêñ có rất nhiều loaị hơp̣ đồng mà chúng ta thường găp̣, ta có thể dưạ vào các căn cứ khác 

nhau để phân các loaị hơp̣ đồng sau đây: 

- Nếu dưạ vào hình thức của hơp̣ đồng, thì hơp̣ đồng dân sư ̣đươc̣ phân thành hơp̣ đồng 

miêṇ, hơp̣ đồng văn bản, hơp̣ đồng có công chứng chứng nhâṇ, hơp̣ đồng mâũ... 

- Nếu dưạ vào mối liên hê ̣về quyền và nghiã vu ̣dân sư ̣giữa các bên, thì hơp̣ đồng đươc̣ 

phân thành hai loaị là hơp̣ đồng song vu ̣và hơp̣ đồng đơn vu.̣ 

- Hơp̣ đồng song vu ̣là hơp̣ đồng mà các bên chủ thể đều có nghiã vu.̣ Hay nói cách khác, 

mỗi môṭ bên chủ thể của hơp̣ đồng song vu ̣là người vừa có quyền laị vừa có nghiã vu ̣dân 

sư.̣ Trong nôị dung của loaị hơp̣ đồng này, quyền dân sư ̣của bên này đối lâp̣ tương ứng 

với nghiã vu ̣của bên kia và ngươc̣ laị. Vì thế, nếu hơp̣ đồng song vu ̣đươc̣ giao kết theo 

hình thức văn bản, thì phải lâp̣ thành nhiều văn bản để mỗi bên giữ môṭ bản hơp̣ đồng. Taị 

khoản 1 điều 406 BLDS đa ̃điṇh nghiã: “Hơp̣ đồng song vu ̣là hơp̣ đồng mà môĩ bên đều 

có nghiã vu ̣đối với nhau”. 

- Hơp̣ đồng đơn vu ̣là những hơp̣ đồng mà trong đó môṭ bên chỉ có nghiã vu ̣mà không 

có quyền gì đối với bên kia và bên kia là người có quyền nhưng không phải thưc̣ hiêṇ môṭ 

nghiã vu ̣nào. 

Viêc̣ xác điṇh quyền dân sư ̣và nghiã vu ̣dân sư ̣đối với nhau giữa các chủ thể trong hơp̣ 

đồng dân sư ̣đươc̣ bắt đầu từ thời điểm hơp̣ đồng dân sư ̣có hiêụ lưc̣. Vì vâỵ, có những 

trường hơp̣ mà thưc̣ chất hai bên đều phải thưc̣ hiêṇ cho nhau môṭ lơị ích vâṭ chất nhưng 

vâñ đươc̣ coi là hơp̣ đồng đơn vu.̣ Ví du:̣ Hơp̣ đồng cho vay tài sản mà các bên đa ̃xác điṇh 

thời điểm có hiêụ lưc̣ của nó là kể từ khi bên cho vay đã giao tài sản cho bên vay. Như vâỵ, 

cơ sở để xác điṇh môṭ hơp̣ đồng có tính chất song vu ̣hay đơn vu ̣chính là mối liên hê ̣giữa 

quyền và nghiã vu ̣của các bên taị thời điểm hơp̣ đồng dân sư ̣có hiêụ lưc̣. Vì hơp̣ đồng đơn 

vu ̣chỉ có môṭ bên chủ thể có nghiã vu,̣ nên nếu hơp̣ đồng đươc̣ giao kết bằng hình thức 

viết, thì các bên chỉ cần  lâp̣ môṭ bản và giao cho người có quyền dân sư ̣trong hơp̣ đồn giữ 

văn bản hơp̣ đồng. 

- Nếu dưạ vào sư ̣phu ̣thuôc̣ lâñ nhau về hiêụ lưc̣ giữa các hơp̣ đồng, thì các hơp̣ đồng 

đó đươc̣ phân thành hai loaị: hơp̣ đồng chính và hơp̣ đồng phu.̣ Taị khoản 3 điều 304 BLDS 

quy điṇh: “Hơp̣ đồng chính là hơp̣ đồng mà hiêụ lưc̣ không phu ̣thuôc̣ vào hơp̣ đồng khác”. 

Như vâỵ, các hơp̣ đồng chính khi đa ̃tuân thủ đầy đủ các điều kiêṇ mà pháp luâṭ đa ̃quy 

điṇh, thì đương nhiên phát sinh hiêụ lưc̣ và có hiêụ lưc̣ bắt buôc̣ đối với các bên từ thời 

điểm giao kết. 

Ngươc̣ laị, “hơp̣ đồng phu ̣là hơp̣ đồng mà hiêụ lưc̣ phu ̣thuôc̣ vào hơp̣ đồng chính” 

(khoản 4 Điều 406 BLDS). Trước hết, các hơp̣ đồng phu ̣muốn có hiêụ lưc̣ phải tuân thủ 



đầy đủ các điều kiêṇ luâṭ điṇh về chủ thể, về nôị dung, về hình thức... Măṭ khác, dù rằng 

đa ̃tuân thủ đầy đủ các điều kiêṇ nói trên nhưng hơp̣ đồng vâñ không có hiêụ lưc̣ nếu hơp̣ 

đồng chính (hơp̣ đồng mà nó phu ̣thuôc̣) bi ̣ coi là không có hiêụ lưc̣. Ví du:̣ hơp̣ đồg cầm 

cố không có hiêụ lưc̣ khi hơp̣ đồng cho vay không có hiêụ lưc̣. 

- Nếu dưạ vào tính chất có đi có laị về lơị ích của các chủ thể, hơp̣ đồng dân sư ̣đươc̣ 

phân thành hai loaị là hơp̣ đồng có đền bù và hơp̣ đồng không có đền bù. 

Hơp̣ đồng có đền bù là loaị hơp̣ đồng mà trong đó mỗi bên chủ thể sau khi đa ̃thưc̣ hiêṇ 

cho bên kia môṭ lơị ích se ̃nhâṇ đươc̣ từ bên kia môṭ lơị ích tương ứng. Chúng ta biết rằng, 

đăc̣ điểm cơ bản của quan hê ̣tài sản trong giao lưu dân sư ̣là sư ̣trao đổi ngang giá. Bởi thế, 

đa phần các hơp̣ đồng dân sư ̣là hơp̣ đồng có đền bù. Tính chất đền bù trong hơp̣ đồng đươc̣ 

các bên áp duṇg để thưc̣ hiêṇ viêc̣ trao đổi với nhau các lơị ích vâṭ chất. Tuy nhiên, không 

nhất thiết cứ bên này hưởng lơị ích vâṭ chất, thì bên kia cũng hưởng lơị ích vâṭ chất mới 

đươc̣ coi là “đền bù tương ứng”. Do nhu cầu đa daṇg, các bên  có thể thoả thuâṇ để giao 

kết những hơp̣ đồng mà trong đó môṭ bên hưởng lơị ích vâṭ chất nhưng bên kia laị hưởng 

môṭ lơị ích thuôc̣ về nhu cầu tinh thần. Cần xác điṇh rằng, các hơp̣ đồng mang tính chất 

đền bù đa phần là hơp̣ đồng song vu ̣cũng như đa phần các hơp̣ đồng song vu ̣đều mang 

tính đền bù. Tuy nhiên, trong thưc̣ tế có rất nhiều hơp̣ đồng dù mang tính chất đền bù nhưng 

laị là hơp̣ đồng đơn vi ̣ như hơp̣ đồng cho vay có laĩ mà hiêụ lưc̣ của nó đươc̣ xác điṇh taị 

thời điểm bên vay đã nhâṇ tiền. Măṭ khác, có nhiều hơp̣ đồng song vu ̣nhưng không mang 

tính chất đền bù như hơp̣ đồng gửi giữ không có thù lao. 

Hơp̣ đồng không có đền bù là những hơp̣ đồng mà trong đó môṭ bên nhâṇ đươc̣ từ bên 

kia môṭ lơị ích nhưng không phải giao laị môṭ lơị ích nào. Bên caṇh viêc̣ sử duṇg hơp̣ đồng 

làm phương tiêṇ để trao đổi những lơị ích, các chủ thể còn dùng nó làm phương tiêṇ để 

giúp đỡ lâñ nhau. Vì vâỵ, hơp̣ đồng không có đền bù thường đươc̣ giao kết trên cơ sở tình 

cảm và tinh thần tương thân, tương ái giữa các chủ thể. Có thể nói rằng, nếu tiền đề của 

hơp̣ đồng có đền bù là những lơị ích (mà đa phần là lơị ích vâṭ chất), thì tiền đề của hơp̣ 

đồng không có đền bù là mối quan hê ̣tình cảm sẵn có giữa các chủ thể. Đây là loaị hơp̣ 

đồng dân sư ̣mà tính chất của nó đa ̃vươṭ ra ngoài tính chất của quy luâṭ giá tri ̣ bởi sư ̣chi 

phối của yếu tố tình cảm. Trên cơ sở tình cảm, các bên thiết lâp̣ các hơp̣ đồng không có 

đền bù để giúp đỡ nhau. Do đó, trong quá trình giao kết loaị hơp̣ đồng này dù đã hứa heṇ 

(đa ̃có sư ̣thống nhất ý chí) nhưng viêc̣ chấp nhâṇ đề nghi ̣ không mang tính chất ràng buôc̣ 

đối với bên đươc̣ đề nghi ̣. Vì vâỵ, đối với hơp̣ đồng tăṇ cho tài sản, pháp luâṭ đã quy điṇh 

có hiêụ lưc̣ khi các bên đa ̃thưc̣ tế trao cho nhau đối tươṇg tăṇg cho hoăc̣ đa ̃hoàn thành thủ 

tuc̣ chuyển quyền sở hữu. 

- Nếu dưạ vào thời điểm phát sinh hiêụ lưc̣, thì hơp̣ đồng dân sư ̣đươc̣ phân thành hai 

nhóm: hơp̣ đồng ưng thuâṇ và hơp̣ đồng thưc̣ tế. 

Hơp̣ đồng ưng thuâṇ là những hơp̣ đồng mà theo quy điṇh của pháp luâṭ, quyền và nghiã 

vu ̣ của các bên phát sinh ngay sau khi các bên đa ̃thoả thuâṇ với nhau xong về nôị dung 

chủ yếu của hơp̣ đồng. Trong trường hơp̣ này, dù rằng các bên chưa trưc̣ tiếp thưc̣ hiêṇ 

nghiã vu ̣đã cam kết nhưng đa ̃phát sinh quyền yêu cầu của bên này đối với bên kia trong 

viêc̣ thưc̣ hiêṇ hơp̣ đồng. Hay nói cách khác, hơp̣ đồng ưng thuâṇ là những hơp̣ đồng mà 

thời điểm có hiêụ lưc̣ của nó đươc̣ xác điṇh taị thời điểm giao kết. 



- Hơp̣ đồng thưc̣ tế là những hơp̣ đồng mà sau khi thoả thuâṇ, hiêụ lưc̣ của nó chỉ phát 

sinh taị thời điểm khi các bên đa ̃chuyển giao cho nhau đối tươṇg của hơp̣ đồng. 

Hơp̣ đồng có điều kiêṇ: là những hơp̣ đồng mà khi giao kết, bên caṇh viêc̣ thoả thuâṇ về 

nôị dung của hơp̣ đồng các bên còn thoả thuâṇ để xác điṇh viêc̣ môṭ sư ̣kiêṇ để khi sư ̣kiêṇ 

đó xảy ra, thì hơp̣ đồng đươc̣ thưc̣ hiêṇ hoăc̣ đươc̣ chấm dứt khi sư ̣kiêṇ đó đáp ứng đươc̣ 

các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, các sư ̣kiêṇ đó phải mang tính khách quan. Yêu cầu này đòi hỏi viêc̣ các sư ̣

kiêṇ nói trên có xuất hiêṇ hay không, hoàn toàn nằm ngoài ý chí của các chủ thể, đồng thời 

phải là môṭ tình tiết trong tương laị (chỉ xuất hiêṇ sau khi hơp̣ đồng đa ̃đươc̣ giao kết). 

Thứ hai, nếu điều kiêṇ đó là môṭ công viêc̣ phải làm, thì phải là những công viêc̣ có thể 

thưc̣ hiêṇ đươc̣. 

Thứ ba, sư ̣kiêṇ mà các bên chủ thể thoả thuâṇ phải phù hơp̣ với pháp luâṭ và không trái 

với đaọ đức xã hôị. 

+ Hơp̣ đồng vì lơị ích người thứ ba: “là hơp̣ đồng mà các bên giao kết hơp̣ đồng đều 

phải thưc̣ hiêṇ nghiã vu ̣và người thứ ba được hưởng lơị ích từ viêc̣ thưc̣ hiêṇ nghiã vu ̣

đó”. 

Trong thưc̣ tế có những trường hơp̣ người thứ ba không trưc̣ tiếp tham gia vào hơp̣ đồng 

với tư cách chủ thể nhưng ho ̣có quyền đối với bên có nghiã vu.̣ Bởi vì các bên tham gia 

đa ̃thoả thuâṇ bên có nghiã vu ̣phải thưc̣ hiêṇ các nghiã vu ̣cho người thứ ba. Viêc̣ thoả 

thuâṇ này có thể trưc̣ tiếp hoăc̣ đươc̣ coi là măc̣ nhiên do tính chất của hơp̣ đồng quy điṇh. 

Ví du:̣ Hơp̣ đồng bưu phầm, chuyển tiền qua bưu điêṇ. 

+ Hơp̣ đồng hỗn hơp̣: Vì hơp̣ đồng dân sư ̣hết sức đa daṇg, nên luâṭ pháp không thể dư ̣

liêụ đươc̣ toàn bô ̣các hơp̣ đồng có thể xảy ra mà chỉ có thể quy điṇh môṭ số hơp̣ đồng để 

đáp ứng các nhu cầu đa daṇg  của đời sống dân sư ̣đa ̃vươṭ ra ngoài sư ̣dư ̣liêụ của pháp 

luâṭ. Các chủ thể có thể giao kết những hơp̣ đồng dân sư ̣mà pháp luâṭ quy điṇh chưa cu ̣

thể, miêñ là nôị dung của nó không trái pháp luâṭ và đaọ đức xa ̃hôị. Những trường hơp̣ mà 

các bên giao kết môṭ hơp̣ đồng nhưng làm phát sinh quyền và nghiã vu ̣dân sư ̣mà hai hay 

nhiều hơp̣ đồng khác đa ̃quy điṇh đươc̣ pháp luâṭ thừa nhâṇ. 

Có thể khái quát về hơp̣ đồng hỗn hơp̣ như sau: Là những hơp̣ đồng mà khi ký kết, cùng 

môṭ lúc làm phát sinh những quyền và nghiã vu ̣dân sư ̣vốn là nôị dung của hai hay nhiều 

hơp̣ đồng thông thường khác. 

Tóm laị, viêc̣ phân chia hơp̣ đồng dân sư ̣thành các loaị nói trên vừa dưạ vào quy điṇh 

của BLDS, vừa dưạ trên phương diêṇ lý luâṇ. Qua đó, nhằm xác điṇh đươc̣ những đăc̣ điểm 

chung và riêng của từng nhóm hơp̣ đồng, góp phần nâng cao hiêụ quả trong quá trình điều 

chỉnh các quan hê ̣hơp̣ đồng dân sư.̣ 

II. GIAO KẾT VÀ THỰC HIÊṆ HƠP̣ ĐỒNG DÂN SỰ 

1. Giao kết hơp̣ đồng dân sư ̣

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những nguyên tắc 

và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền và nghĩa vụ dân sự. 

a. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự 



Theo quy định tại điều 390 BLDS, khi giao kết hợp đồng với các chủ thể phải tuân theo 

các nguyên tắc sau đây: 

- Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 

Nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể thỏa mãn được các nhu cầu về đời sống vật chất 

cũng như tinh thần. BLDS cho phép mọi chủ thể được quyền “tự do giao kết hợp đồng”. 

Theo nguyên tắc này, mọi cá nhân, tổ chức khi có đủ tư cách chủ thể đều có quyền tham 

gia giao kết bất kỳ một hợp đồng dân sự nào, nếu họ muốn, mà không ai quyền ngăn cản. 

Bằng ý chí tự do của mình, các chủ thể có quyền giao kết những hợp đồng dân sự đã được 

pháp luật quy định cụ thể cũng như những hợp đồng dân sự khác dù rằng pháp luật chưa 

quy định. Tuy nhiên, sự tự do ý chí đó phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Bên cạnh 

việc chú ý đến quyền lợi của mình, các chủ thể phải hướng tới việc bảo đảm bằng quyền 

lợi của những người khác cũng như lợi ích của toàn xã hội. Vì vậy, tự do của mỗi chủ thể 

phải “không trái pháp luật, đạo đức xã hội”. Nằm trong mối liên hệ tương ứng giữa quyền 

và nghĩa vụ, mỗi một chủ thể vừa có quyền “tự do giao kết hợp đồng” vừa có nghĩa vụ tôn 

trọng pháp luật và đạo đức xã hội. Lợi ích của cộng đồng (được quy định bằng pháp luật) 

và đạo đức xã hội được coi là “sự giới hạn’ ý chí tự do của mỗi một chủ thể trong việc giao 

kết hợp đồng dân sự nói riêng, cũng như đối với mọi hành nói chung của họ. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tính cộng đồng và đạo đức xã hội không cho phép các cá 

nhân được tự do ý chí tuyệt đối để biến các hợp đồng dân sự thành phương tiện bóc lột. 

- Các bên tự nguyện và bình đẳng trong giao kết hợp đồng. 

Nguyên tắc này thể hiện bản chất của quan hệ dân sự. Quy luật giá trị đòi hỏi các bên 

khi thiết lập các quan hệ trao đổi phải bình đẳng với nhau. Không một ai được lấy lý do 

khác biệt về thành phần xã hội, dân tộc, giới tính, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế... để làm biến 

dạng các quan hệ dân sự. Mặt khác, chỉ khi nào các bên bình đẳng với nhau về mọi phương 

diện trong giao kết hợp đồng, thì ý chí tự nguyện của các bên mới thật sự được đảm bảo. 

Vì vậy, theo nguyên tắc trên, những hợp đồng được giao kết thiếu bình đẳng và không có 

sự tự nguyện của các bên sẽ không được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, đánh giá một hợp 

đồng có phải là ý chí tự nguyện của các bên hay không là một công việc tương đối phức 

tạp và khó khăn trong thực tế. 

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các chủ thể tham gia. Vì thế, 

muốn xem xét các chủ thể có tự nguyện trong giao kết hợp đồng hay không, cần phải dựa 

vào sự thống nhất biện chứng giữa hai phạm trù: Ý chí và sự bày tỏ ý chí. Như chúng ta đã 

biết, ý chí là mong muốn chủ quan bên trong của mỗi một chủ thể. Nó phải được bày tỏ ra 

bên ngoài thông qua một hình thức nhất định. Ý chí và sự bày tỏ ý chí là hai mặt của một 

vấn đề, chúng luôn có quan hệ mật thiết, gắn bó khăng khít với nhau. 

Ý chí tự nguyện chính là sự thống nhất giữa ý muốn chủ quan bên trong và sự bày tỏ ý 

chí đó ra bên ngoài. Vì vậy, để xác định một hợp đồng dân sự có tuân theo nguyên tắc tự 

nguyện hay không cần phải dựa vào sự thống nhất ý cí của người giao kết hợp đồng và sự 

thể hiện (bày tỏ) ý chí đó trong nội dung của hợp đồng mà người đó đã giao kết. Chỉ khi 

nào hợp đồng là hình thức phản ánh một cách khách quan, trung thực những mong muốn 

bên trong của các bên giao kết, thì việc giao kết đó mới được coi là tự nguyện. 



Như vậy, tất cả các hợp đồng được giao kết do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối hoặc đe dọa 

đều là những hợp đồng không đáp ứng được nguyên tắc tự nguyện khi giao kết. Và vì thế, 

nó sẽ bị coi là vô hiệu (xem thêm điều 131, điều 132 BLDS). 

b. Trình tự giao kết hợp đồng 

Trình tự giao kết hợp đồng lá quá trình mà trong đó các bên chủ thể bày tỏ ý chí với 

nhau bằng cách trao đổi ý kiến để đi đến thỏa thuận trong việc cùng nhau làm xác lập những 

quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Thực chất, đó là quá trình mà hai bên “mặc cả” về 

những điều khoản trong nội dung của hợp đồng. Quá trình này diễn ra thông qua hai hai 

giai đoạn: 

* Đề nghị giao kết hợp đồng 

Khi một người muốn thiết lập một hợp đồng dân sự, thì ý muốn đó phải thể hiện ra bên 

ngoài thông qua một hành vi nhất định. Chỉ có như vậy, phía đối tác mới có thể nhận biệt 

được ý muốn của họ và từ đó mới có thể đi đến việc giao kết hợp đồng. Đề nghị giao kết 

hợp đồng là việc một bên biểu lộ ý chí của mình trước người khác bằng cách bày tỏ cho 

phía bên kia biết ý muốn tham gia giao kết với người đó một hợp đồng dân sự. 

Để người mà mình muốn giao kết hợp đồng với họ có thể hình dung được hợp đồng đó 

như thế nào, người đó đề nghị phải đưa ra những điều khoản của hợp đồng một cách cụ thể 

và rõ ràng. Việc đề nghị giao kết hợp đồng được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. 

Người đề nghị có thể trực tiếp (đối mặt) với người được đề nghị để trao đổi, thỏa thuận 

hoặc có thể thông qua điện thoại... trong những trường hợp này, thì thời hạn trả lời là một 

khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận ấn định. Ngoài ra, đề nghị giao kết còn có thể được 

thực hiện bằng việc chuyển công văn, giấy tờ qua đường bưu điện. Trong những trường 

hợp này, thời hạn trả lời là khoảng thời gian do bên đề nghị ấn định. 

Để bảo đảm quyền lợi cho người được đề nghị, điều 390 BLDS đã quy định: “Trong 

trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao 

kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi 

thường thiệt hai cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại 

phát sinh”. 

Như vậy, lời đề nghị mặc dù chưa phải là một hợp đồng nhưng ít nhiều đã có tính chất 

ràng buộc đối với người đề nghị. Tuy nhiên, bên đề nghị vẫn có thể thay đổi hoặc rút lui 

đề nghị trong các trường hợp sau: 

- Bên được đề nghị chưa nhận được đề nghị. 

- Bên đề nghị có nêu rõ quan điều kiện được thay đổi hoặc rút lại đề nghị và 

điều kiện đó đã đến. 

Ngoài ra, đề nghị giao kết hợp đồng được coi là chấm dứt khi bên nhận được đề nghị trả 

lời không chấp nhận hoặc chậm trả lời chấp nhận. 

* Chấp nhận giao kết hợp đồng 

Là việc bên được đề nghị nhận lời đề nghị và đồng ý tiến hành việc giao kết hợp đồng 

với người đã đề nghị. Về nguyên tắc, bên được đề nghị phải trả lời ngay về việc có chập 

nhận giao kết hợp đồng hay không. Trong những trường hợp, cần phải có thời gian để bên 

được đề nghị cân nhắc, suy nghĩ mà các bên đã ấn định thời hạn trả lời về việc chấp nhận 



giao kết hợp đồng, thì lời chấp nhận đó được coi là một lời đề nghị mới của bên chậm trả 

lời. 

Nếu việc trả lời được chuyển qua bưu điện, thì ngày gửi đi theo dấu của bưu điện được 

coi là thời điểm trả lời. Căn cứ vào thời điểm đó, để bên đã đề nghị xác định việc trả lời có 

chậm hay không so với thời hạn đã ấn định. 

Người được đề nghị có thể chấp nhận toàn bộ nội dung đề nghị, cũng có thể chỉ chấp 

nhận việc giao kết hợp đồng nhưng không đồng ý với nội dung mà bên đề nghị đã đưa ra. 

Nghĩa là trong những trường hợp này, người được đề nghị muốn sửa đổi hoặc thay đổi nội 

dung mà người đề nghị đã đưa ra. Vì vậy, họ sẽ trở thành người được đề nghị. Người đề 

nghị mới phải chịu sự ràng buộc của mình về những nội dung đã đề nghị. Sự hoán vị này 

có thể xảy ra nhiều lần cho đến khi nào các bên thống nhất thỏa thuận được với nhau toàn 

bộ nội dung của hợp đồng, thì sẽ đi đến chính thức giao kết hợp đồng. 

2. Thực hiện hợp đồng dân sự 

a. Khái niệm 

Sau khi các bên đã giao kết hợp đồng dưới một hình thức nhất định phù hợp với pháp 

luật và hợp đồng đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật yêu cầu (quy định tại Điều 

122 BLDS), thì hợp đồng có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Nghĩa là từ thời điểm đó, 

các bên trong hợp đồng bắt đầu có quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Theo nội dung 

của hợp đồng, các bên lần lượt tiến hành các hành vi mang tính nghĩa vụ đúng với tính chất 

đối tượng, thời hạn, phương thức và đại điểm mà nội dung của hợp đồng đã xác định. 

Vì vậy, thực hiện hợp đồng dân sự là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi một 

bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng những quyền dân sự tương ứng của 

bên kia. 

b. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự 

khi thực hiện hợp đồng dân sự, các bên phải tuân thủ các nguyên tắc đã được BLDS quy 

định tại điều 412: 

“1. Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời 

hạn, phương thức và các thỏa thuận khác; 

2. Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo 

đảm tin cậy lẫn nhau; 

3. Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích 

hợp pháp của người khác.” 

(xem thêm mục 2 trong phần V: Thực hiện nghĩa vụ dân sự). 

c. Nội dung thực hiện hợp đồng dân sự 

Khi thực hiện hợp đồng dân sự, các bên tham gia hợp đồng phải thực hiện đúng, đầy đủ 

các điều khoản về đối tượng, địa điểm, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác mà 

nội dung của hợp đã xác định. Ngoài ra, việc thực hiện hợp đồng dân sự còn phải tuân theo 

những cách thức mà pháp luật đã quy định đối với từng loại hợp đồng cụ thể sau đây: 

- Đối với hợp đồng đơn vụ (điều 413 BLDS) 



Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đó đúng thời hạn đã thỏa thuận. Việc thực hiện 

trước hoặc sau thời hạn mà không được sự đồng ý của người có quyền sẽ bị coi là vi phạm 

hợp đồng dân sự. 

- Đối với hợp đồng song vụ  (điều 414 BLDS) 

Trong hợp đồng song vụ, mỗi bên đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. 

Các bên đều không được lấy lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ, (trừ trường hợp không 

thực hiện nghĩa vụ của bên kia làm cho bên này không thể thực hiện được nghĩa vụ). 

Nếu trong hợp đồng song vụ không xác định bên nào phải thực hiện nghĩa vụ trước, thì 

cùng một lúc, các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau. Mặt khác, để bảo 

đảm tính công bằng và quyền lợi của các bên trong hợp đồng, pháp luật còn quy định cho 

bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn việc thực hiện nghĩa vụ đó, nếu tài sản 

của bên kia giảm sút nghiêm trọng đến mức không có khả năng để có thể thực hiện hợp 

đồng. Khi nào bên kia khôi phục được khả năng để có thể thực hiện được hợp đồng hoặc 

đã có người bảo lãnh, thì người phải thực hiện hợp đồng. 

- Đối với hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 

Trong các hợp đồng này, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đó trước người thứ ba 

khi đến thời hạn. Bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện ngh4ia vụ 

đối với mình. Nếu giữa các bên tham gia hợp đồng đang có tranh chấp về việc hiện hiện, 

thì người thức ba phải tạm dứng quyền yêu cầu cho đến khi tranh chấp được giải quyết. 

Nếu người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có ngh4ia vụ thực hiện nghĩa 

vụ đó, thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ nhưng phải thông báo cho bên có 

quyền biết và hợp đồng được coi là hủy bỏ. Nếu sau khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa 

vụ mà người thứ ba mới từ chối lợi ích của mình, thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành. 

Vì vậy, bên có quyền vẫn phải thực hiện các vấn đề đã cam kết với bên có nghĩa vụ. Mặt 

khác, bên có quyền trong giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên đã thực hiện 

nghĩa vụ nếu có thiệt hại xảy ra. Ví dụ hợp đồng mua bán cho người thứ ba hưởng tài sản 

mua bán. Sau khi ký hợp đồng mà người bán đã chuyển vật đến nơi cư trú của người thức 

ba mà nhưng họ không nhận, trường hợp này người bán đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng vì 

người thứ ba từ chối tiếp nhận nghĩa vụ và gây thiêt hại cho bên có nghĩa vụ, họ phải vận 

chuyển hàng hóa trở lại và bảo quản tài sản đã bán đó. 

III. SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 

1. Sửa đổi hợp đồng dân sự 

Dù rằng hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực nhưng để việc thực hiện hợp đồng 

phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi bên, các bên vẫn có thể thỏa thuận để 

sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chẳng hạn, các bên giao kết 

hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba không được sửa đổi hợp đồng nếu người thứ ba đã 

đồng ý hưởng lợi ích (được quy định tại điều 421 BLDS). 

Sửa đổi hợp đồng dân sự là việc các bên đã tham gia giao kết hợp đồng bằng ý chí tự 

nguyện của mình thỏa thuận với nhau để phủ nhận (làm thay đổi) một số điều khoản trong 

nội dung của hợp đồng đã giao kết. 



Sau khi hợp đồng đã được sửa đổi, các bên thực hiện hợp đồng theo những phần không 

bị sửa đổi trong nội dung của hợp đồng trước đó cùng với những nội dung mới được sửa 

đổi; đồng thời, cùng nhau giải quyết những hậu quả khác của việc sửa đổi hợp đồng. 

Hình thức ghi nhận việc sửa đổi hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng đã 

giao kết. Nghĩa là đối với các hợp đồng thông thường, thì việc sửa đổi hợp đồng được ghi 

nhận bằng hình thức nào là do các bên thỏa thuận. Đối với những “hợp đồng được lập 

thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép, thì việc sửa đổi hợp 

đồng cũng phải tuân theo hình thức đó” (điều 423 BLDS). 

2. Chấm dứt hợp đồng dân sự 

Nằm trong quy luật vận động của các sự vất và hiện tượng nói chung, hợp đồng dân sự 

cũng trải qua các giai đoạn phát sinh, phát triển và chấm dứt. Tuy nhiên, khác với các sự 

vật, hiện tượng khác, hợp đồng dân sự bao giờ cũng được phát sinh từ những hành vi có ý 

thức của các chủ thể. Vì vậy, các sự kiện làm chấm dứt một hợp đồng dân sự không phải 

là các sự biến sinh ra do sự vận động của tự nhiên mà đó là những sự kiện được xuất hiện 

từ hành vi có ý thức của các chủ thể hoặc do pháp luật quy định. Các căn cứ chấm dứt hợp 

đồng cũng là căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự (nghĩa vụ theo hợp đồng). 

Theo điều 424 BLDS, thì hợp đồng dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a. Khi hợp đồng đã được hình thành 

khi các bên tham gia hợp đồng đã thực hiện toàn bộ nội dung của nghĩa vụ và do vậy, 

mỗi bên đều đã đáp ứng được quyền dân sự của mình, thì hợp đồng được coi là hoàn thành. 

b. Hợp đồng được chấm dứt theo thỏa thuận của các bên 

trong những trường hợp bên có nghĩa vụ không có khả năng để thực hiện hợp đồng hoặc 

nếu hợp đồng được thực hiện sẽ gây ra tổn thất lớn về vật chất cho một hoặc cả hai vên, thì 

các bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng đã được giao kết được coi là chấm 

dứt tại thời điêm các bên đạt được sử thỏa thuận nói trên. 

c. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc các chủ 

thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể đó 

thực hiện 

Cần phải hiểu rằng không phải trong mọi trường hợp cứ cá nhân giao kết hợp đồng chết, 

pháp nhân hoặc các tổ chức khác giao kết hợp đồng chấm dứt. Theo căn cứ trên thì chỉ 

những hợp đồng nào mà do tính chất của nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó hoặc do các 

bên đã thỏa thuận trước  là người có nghĩa vụ phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đó hay chỉ 

người có quyền mới được hưởng lợi ích phát sinh từ hợp đồng thì khi họ chết, hợp đồng 

mới chấm dứt. Chẳng hạn, A ký kết một hợp đồng với họa sĩ tạo hình B. Theo đó B phải 

hoàn thành cho A một bức tượng nghệ thuật tại vườn cảnh nhà A. Nếu hợp đồng chưa được 

thực hiện hoặc thực hiện chưa xong mà B thì hợp đồng đó đương nhiên chấm dứt. 

d. Hợp đồng chấm dứt khi một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 

Ngoài việc hợp đồng được chấm dứt theo các căn cứ quy định tại điều 424 BLDS thì 

hợp đồng còn chấm dứt khi một bên vi phạm hợp đồng, thì bên kia có quyền đơn phương 

chấm dứt thực hiện hợp đồng. Việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được thực  

hiện theo quy định tại điều 426 BLDS. Khi đơn phương đình chỉ hợp đồng thì phần hợp 



đồng chưa thực hiện sẽ chấm dứt, nghĩa là hợp đồng được coi là chấm dứt kể từ khi thời 

điểm bên vi phạm nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ bên bị vi phạm. Khi hợp 

đồng bị chấm dứt, bên có nghĩa vụ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng 

các bên phải thanh toán phần hợp đồng đã được thực hiện. 

đ. Hợp đồng chấm dứt khi một bên hủy bỏ hợp đồng 

Nhằm nâng cao tính kỷ luật trong việc thực hiện hợp đồng, pháp luật cho phép các bên 

trong hợp đồng được thỏe thuận về việc một bên có quyền hủy hợp đồng nếu bên kia vi 

phạm hợp đồng. Vì vậy, trong những trường hợp đó thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền 

đơn phương hủy hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại. Khi một bên 

hủy hợp đồng thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên phải hoàn trả 

cho nhau những tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng vật thì phải hoàn trả bằng 

tiền. 

e. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng  của hợp đồng không còn và các 

bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại. 

Trong những trường hợp đối tượng của hợp đồng là một vật đặc định hoặc đơn chiếc mà 

do bị mất hoặc bị tiêu hủy hay các lý do khác nên vật đó không còn thì hợp đồng đó đương 

nhiên được coi là chấm dứt vào thời điểm vật là đối tượng của hợp đồng không còn. Tuy 

nhiên, các bên có thể thỏa thuận vẫn duy trì hợp đồng đó bằng cách thay thế vật không còn 

bằng một vật khác. 



CHƯƠNG VII 

CÁC HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG 

A. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 

1. KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 

1. Khái niệm 

Trong lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội có hai hình thức kinh tế: kinh tế tự nhiên 

và kinh tế hàng hóa. Kinh tế tự nhiên là hình thức sản xuất mà sản phẩm lao động dùng để 

thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất trong nội bộ đơn vị kinh tế. Đối  lập với hình thức 

kinh tế này là kinh tế hàng hóa. Sản xuất hàng hóa là sản xuất xã hội trong đó mối quan hệ 

kinh tế giữa những người sản xuất biểu hiện qua thị trường, qua việc mua bán, trao đổi sản 

phẩm và dịch vụ. 

Hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của con người và thông qua việc 

trao đổi, con người có thể thỏa mãn những nhu cầu trên. Quá trình phát triển lâu dài của 

sản xuất và trao đổi hàng hóa đã làm xuất hiện tiền tệ. Tiền là thước đo giá trị vì bản thân 

nó cũng là một hàng hóa đặc biệt có giá trị như hàng hóa khác. Giá trị của mỗi hàng hóa 

được biểu hiện bằng một số tiền nhất định là giá cả. Giá cả của hàng háo thay đổi lên xuống 

nhưng tổng số giá cả thì luôn bằng tổng số giá trị của hàng hóa. Do vậy, việc trao đổi hàng 

hóa và tiền tệ là một bộ phận của nền sản xuất hàng hóa. Quá trình trao đổi được thực hiện 

chủ yếu thông qua việc mua bán. Mua – bán trong xã hội có gia cấp không những chỉ tuân 

theo quy định của Nhà nước mà còn phải phù hợp với đạo đức xã hội. Mua bán là một quan 

hệ pháp luật mà người mua và người bán có những quyền và nghĩa vụ nhất định, thông qua 

việc mua bán làm phát sinh, chấm dứt quyền tài sản của người mua và người bán. Việc 

mua bán làm chấm quyền sở hữu của người bán đối với vật đem bán, đồng thời làm phát 

sinh quyền sở hữu của người mua đối với vật đó. 

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ 

chuyển giao tài sản, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản mua và trả tiền cho bên bán theo 

thời hạn, số lượng và phương thức các bên đã thỏa thuận. 

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản 

Hợp đồng mua bán tài sản có các đặc điểm sau đây: 

a. Hợp đồng mua bán tài sản có đặc điểm song vụ bên bán và bên mua đều có quyền và 

nghĩa vụ đối nhau. Bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhận vật và trả tiền mau vật; ngược 

lại, bên mau có quyền yêu cầu bên bán chuyển giao vật và nhận tiền bán vật. 

b. Hợp đồng mua bán là hợp đồng có đền bù. Khoản tiền mà bên mua tài sản phải trả 

cho bên bán tài sản là khoản đền bù về việc mua bán tài sản. Đặc điểm đền bù trong hợp 

đồng mua bán tài sản là yếu tố phân biệt giữa hợp đồng với hợp đồng tặng cho tài sản, là 

hợp đồng không có đền bù. 

c. Hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng nhằm mục đích chuyển giao quyền sở hữu đối 

với tài sản từ bên bán sang bên mua. Đây là một căn cứ kế tục quyền sở hữu tài sản. Đặc 

điểm này là yếu tố phân biệt giữa hợp đồng mua bán tài sản với hợp đồng cho mượn tài 

sản, hợp đồng cho thuê tài sản. 



3. Ý nghĩa của hợp đồng mua bán 

Thông thường, hợp đồng mua bán được thực hiện ngay sau khi các bên thỏa thuận xong 

về đối tượng và giá cả - bên mua trả tiền xong, thì bên bán chuyển giao vật cho bên mua. 

Nhưng cũng có thể được các bên thỏa thuận khác, như nhận tiền trước – giao vật sau hoặc 

giao vật trước – trả tiền sau. Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là một số lượng lớn tài 

sản, thì các bên có thể chuyển giao vật làm nhiều lận và mỗi lần theo một số lượng, khối 

lượng nhất định. Sau khi các bên thực hiện xong hợp đồng họ sẽ thỏa mãn các nhu cầu tiêu 

dùng hoặc sản xuất kinh doanh. 

Hiện nay, trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa, những nhu cầu về vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ta được đáp ứng 

thông qua hình thức mua bán giữa cá nhân với các tổ chức của các thành phần kinh tế khác 

nhau. Bên cạnh đó, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đóng một vai trò tương đối quan trọng. 

Các cửa hàng mậu dích quốc doanh, hợp tác xã mua bán không chỉ kinh doanh đơn thuần 

đặt lợi nhuận lên trên hết mà còn nhằm mục đích phục vụ cho nhân dân, đặc biệt là nhân 

dân biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

Việc lưu thông, phân phối những mặt hàng tiêu dùng, một số tư liệu sản xuất không chỉ 

tuân theo nguyên tắc thuận mua vừa bán, mà còn mang tính chất cung cấp theo kế hoạch 

của Nhà nước nhằm ổn định đời sống nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản 

xuất, từng bước cải thiện đồi sống của nhân dân nói chung, của đồng bào các dân tộc thiểu 

số nói riêng. 

Hợp đồng mua bán là phương tiện pháp lý tạo điều kiện cho công dân, tổ chức trao đổi 

hàng hóa, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Trong nền kinh tế 

nhiều thành phần, quan hệ mua bán phản ánh mối quan hệ kinh tế về trao đổi vật tư, sản 

phẩm giữa các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Từ đó, tạo điều kiện 

cho các thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, 

văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

4. Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản 

Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản cũng phải thỏa mãn những quy định của pháp 

luật về chế độ pháp lý của đối tượng trong giao dịch dân sự. Đối tượng của hợp đồng mua 

bán tài sản phải được phép giao dịch. Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì vật 

phải được xác định rõ. Do sự phát triển của các quan hệ xã hội về tài sản ngày càng phát 

triển đa dạng, phong phú, theo đó đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản còn là quyền tài 

sản thì phải có những chứng từ hoặc các bằng chứng khác để chứng minh quyền đó thuộc 

sở hữu của bên bán. Quyền tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phổ biến là chuyển 

giao quyền đòi nợ, mua bán quyền sử dụng đất đai, mua bán quyền sở hữu các đối tượng 

của quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao được... Cho dù đối tượng của hợp đồng mua bán là 

vật cụ thể hay một quyền tài sản thì vật đó hoặc quyền tài sản đó phải được xác định rõ. 

Đối tượng của hợp đồng mua bán có thể là vật hình thành trong tương lại. Ví dụ: Mua 

bán hoa mầu chưa được thu hoạch, mua bán chung cư đang xây dựng... trường hợp này 

người bán phải có căn cứ chứng minh là vật đó đang hoặc chuẩn bị được hình thành. 

5. Giá cả của hợp đồng mua bán tài sản 



Giá cả của hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Giá cả 

là biểu hiện của giá trị thực tế của vật, nó phụ thuộc vào chất lượng, số lượng, tính năng, 

tác dụng của vật bán và mức cung cầu của thị trường đối với loại tài sản đó. 

Trong thực tế, giá cả do các bên thỏa thuận và nó phụ thuộc vào nhu cầu của các bên. 

Do vậy, giá cả trong hợp đồng mua bán biểu hiện bằng một số tiền nhất định do các bên 

thỏa thuận, thống nhất với nhau. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà Nhà nước có quy 

định khung giá thì các bên thỏa thuận theo quy định đó. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng 

hệ số trượt giá khi có biến động về giá cả. Việc áp dụng này một mặt bảo đảm quyền bình 

đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán tài sản, mặt khác nó còn là 

điều kiện để các bên có thể thỏa thuận về những hợp đồng liên quan đến đối tượng phải có 

thời gian dài mới thực hiện được. Trong trường hợp các bên thỏa thuận về mức giá hoặc 

phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá 

thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng (điều 431 BLDS). 

6. Hình thức của hợp đồng mua bán tài sản 

Hình thức của hợp đồng mua bán có thể bằng miệng, văn bản do các bên thỏa thuận 

hoặc do pháp luật quy định. Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản phải đăng ký 

sở hữu, thì hình thức của hợp đồng mua bán phải bằng văn bản có chứng nhận của Công 

chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

Ví dụ: Mua bán nhà ở, xe cơ giới... Hình thức của hợp đồng mua bán là căn cứ để xác 

định người bán và người mua đã tham gia vào hợp đồng mua bán, từ đó xác định quyền và 

nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; xác định trách nhiệm dân sự của bên vi phạm hợp 

đồng. 

7. Thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản bán 

Thông thường, sau khi các bên thực hiện nghĩa vụ trả tiền và nhận tài sản thì bên mua 

có quyền sở hữu tài sản mua. Đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sau khi 

đăng ký quyền sở hữu và được cấp đăng ký hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu thì người 

mua có quyền sở hữu. Việc mua tài sản đăng ký quyền sở hữu bắt buộc phải sang tên trong 

một thời hạn luật định. Khi mua bán chưa chuyển quyền sở hữu thì bên bán có quyền hưởng 

hoa lợi lợi tức từ tài sản, do vậy họ phải chịu rủi ro khi tài sản bị thiệt hại. Trường hợp bên 

mua cố tình không thực hiện việc trước bạ sang tên thì hết thời hạn luật định người bán 

không chịu trách nhiệm về việc tài sản hư hỏng. 

8. Phương thức thực hiện hợp đồng mua bán 

Đối với hợp đồng mua bán thông thường, sau khi thỏa thuận xong nội dung của hợp 

đồng mua bán, bên mua trả tiền và bên bán chuyển vật. Tuy nhiên, ngày nay cùng với sự 

phát triển của kinh tế thị trường thì nhu cầu bán hàng của các doanh nghiệp cạnh tranh 

quyết liệt. Hoặc do nhu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh lớn nhưng tài chín không đủ để 

mua bán hàng hóa. Để giải quyết các khó khăn trong việc mua và bán hàng hóa, thị trường 

và xã hội đã tìm ra những phương thức mua bán đa dạng phong phú, tạo điều kiện cho bên 

bán bán được hàng hóa, bên mua giải quyết khóa khăn về tài chính và các khó khăn khác, 

những hình thức mua bán này được pháp luật bảo hộ gồm: mua bán trả chậm, trả dân, mua 

sau khi dùng thử, chuộc lại tài sản đã  bán (xem điều 460, 461, 462). 

 


